
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240502-0014 đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhân sự 

của các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ gửi Sở Y tế ngày 02 

tháng 5 năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại: 

1. Trạm y tế phường Phú Mỹ; địa chỉ: phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1714/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 08 tháng 09 năm 2023 (danh sách đính kèm).  

2. Trạm y tế phường Phước Hòa; địa chỉ: phường Phước Hòa, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1411/BRVT-GPHĐ do Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 28 tháng 05 năm 2021 (danh sách đính 

kèm). 

3. Trạm y tế phường Hắc Dịch; địa chỉ: phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1356/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 01 tháng 12 năm 2021 (danh sách đính kèm). 

4. Trạm y tế xã Tân Hòa; địa chỉ: xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1699/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu cấp ngày 12 tháng 07 năm 2023 (danh sách đính kèm). 



5. Trạm y tế xã Châu Pha; địa chỉ: xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1410/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 28 tháng 05 năm 2021 (danh sách đính kèm). 

6. Trạm y tế xã Sông Xoài; địa chỉ: xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1404/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 28 tháng 05 năm 2021 (danh sách đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã 

Phú Mỹ, Trưởng các Trạm y tế: phường Phú Mỹ, phường Phước Hòa, phường 

Hắc Dịch, xã Tân Hòa, xã Châu Pha, xã Sông Xoài và các cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày         /        /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

I.  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ MỸ 

Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 Hoàng Mạnh Cường Y sĩ 

004849/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

12/09/2019 

Thực hiện tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sĩ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Phụ trách 

chuyên môn 

TYT Phú Mỹ 

(Bổ nhiệm) 

không Việt 

249/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHƯỚC HÒA 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ sử 

dụng (nếu 

nhân sự là 

người nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 Vũ Tiến Hưng Y sỹ 

003404/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

16/11/2015 

Thực hiện tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sĩ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Phụ trách 

chuyên môn 

TYT Phước 

Hoà 

(Bổ nhiệm) 

không Việt 

242/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 

 

2. Nhân sự ngưng hành nghề: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác 

Ngôn ngữ sử 

dụng (nếu 

nhân sự là 

người nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Hoàng Uyễn 

Đan Khanh 

Hộ sinh  

cao đẳng 

006530/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

15/11/2023 

Thực hiện tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp hộ sinh 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên TYT 

Phước Hoà 
Không Việt 

1199/QĐ-

SYT ngày 

15/12/2023 

2 Lê Thị Thảo Y sỹ 

007071/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

03/06/2020 

Thực hiện tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên TYT 

Phước Hoà 

- Khám chữa 

bệnh đa khoa 

Không Việt 

271/QĐ-

SYT ngày 

28/03/2022 

 

 

 

 

 



III. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HẮC DỊCH 

Nhân sự ngưng hành nghề: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Đăng ký hành nghề nơi 

khác 

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Thuyền 

Bác sỹ 

000856/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

26/10/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Phó trưởng trạm 

y tế Hắc Dịch 

- Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa YHCT 

(Bãi nhiệm) 

*Cơ sở massage LOVE 

*Địa chỉ: khu phố Tân 

Hạnh, phường Phú Mỹ, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-

VT 

*Thời gian làm việc: 

Thứ 2 đến thứ CN: 

17h30-22h00 

*Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

Việt 

244/QĐ-

SYT ngày 

15/4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÒA 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn  

(Điều chỉnh) 

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định SYT 

đã phê 

duyệt liên 

quan cá 

nhân  

1 
Phạm Thị 

Thuỳ 
Y sĩ 

004993/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

11/06/2020 

Thực hiện 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp y 

sĩ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên 

TYT Tân 

Hoà 

Phụ trách 

chuyên môn 

TYT Tân Hoà 

(Bổ nhiệm) 

Không Việt 

495/QĐ-

SYT ngày 

08/06/2021 

 

2. Nhân sự ngưng hành nghề: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Đăng ký hành 

nghề nơi khác 

Ngôn ngữ sử 

dụng (nếu 

nhân sự là 

người nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Vũ Thị Kim 

Liên 
Y sỹ 

003658/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

10/03/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

YHCT 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên TYT 

Tân Hoà 

- Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa YHCT 

Không Việt 

242/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 

2 
Vũ Tiến 

Hưng 
Y sỹ 

003404/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

16/11/2015 

Thực hiện tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp y sĩ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Phụ trách  

chuyên môn 

TYT Tân Hoà 

(Bãi nhiệm) 

Không Việt 

242/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 

 

 

 

 



V. TRẠM Y TẾ XÃ CHÂU PHA 

Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí  

chuyên môn  

(Điều chỉnh) 

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định SYT 

đã phê 

duyệt liên 

quan cá 

nhân  

1 Vũ Thị Nụ Y sĩ 

004198/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

27/02/2017 

Thực hiện tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sĩ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên 

TYT Châu 

Pha 

Phụ trách 

chuyên môn 

TYT Châu Pha 

(Bổ nhiệm) 

Không Việt 

246/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG XOÀI 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí  

chuyên môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ sử 

dụng (nếu 

nhân sự là 

người nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 Lê Thị Thảo Y sỹ 

007071/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

03/06/2020 

Thực hiện tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Phụ trách 

chuyên môn 

TYT Sông 

Xoài 

(Bổ nhiệm) 

không Việt 

271/QĐ-

SYT ngày 

28/03/2022 

 

2. Nhân sự ngưng hành nghề: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí  

chuyên môn 

Đăng ký hành 

nghề nơi khác 

Ngôn ngữ sử 

dụng (nếu 

nhân sự là 

người nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Hoàng Mạnh 

Cường 
Y sĩ 

004849/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

12/09/2019 

Thực hiện tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sĩ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên TYT 

Sông Xoài 
Không Việt 

249/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 

2 
Nguyễn Hữu 

Nghĩa 
Y sĩ đa khoa 

003420/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

02/12/2015 

Thực hiện tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ 

 Từ thứ 2 đến Chủ nhật:  

Sáng: 07g00-11g30,  

Chiều: 13g30-17g00, 

 Trực cấp cứu 24/24 

Phụ trách 

chuyên môn 

TYT Sông Xoài 

(Bãi nhiệm) 

Không Việt 

249/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 
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